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Sắt

Kẽm   203 mg/l

Boron

Canxi 1020 mg/l

Lưu huỳnh

Magie 1200 mg/l

0.8 mg/l 1246 mg/l 800mg/l

1 3 - 1 3 - 2 1 - S E - T E

Chứa nhiều thành phần khoáng chất như canxi, boron và magie giúp 
phát triển các loại cây ăn quả mọng nước và nhiều dinh dưỡng. 
Chỉ định:

Quả nhỏ
Quả kém chất lượng

Quả nứt
Quả dễ bị tấn công bởi các sinh vật gây hại

Những lợi ích:
Tăng cường trái cây
Trái cây chống nứt hoặc hư hỏng
Quả rắn và chất lượng cao

Màu trái cây tươi sáng
Khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn 
để tấn công dịch hại

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi của
cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Phân bón 
nano tím 
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25 Liter 4 Liter

8 - 1 3 - 2 1 - S E - T E

Nano Hybrid vàng kim 8-13-21-SE-TE là phân bón hỗn hợp Phốt phát
Kali hàm lượng cao phù hợp cho việc sử dụng trên tán lá và đất. 
Nó chứa hàm lượng phốt phát và Kali cao nhằm cho trổ nhiều hoa.

Chỉ định:
Ít hoa
Hoa không nở

Kích thước hoa nhỏ Sản sinh ra hình dạng quả lạ
Không đủ dinh dưỡng

Lợi ích:
Kích thích sự phát triển của hoa
Kích thích sản sinh quả

Cân bằng dinh dưỡng 
Thụ phấn mạnh

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi 
của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Nano Hybrid 
vàng kim 



Sukava Fertilizer Sdn Bhd
21 A, Jalan Tiara,Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com   Website: www.sukava.com
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Phân bón rau
8-8-9-SE-TE

Phân bón rau hữu cơ (8-8-9-SE-TE) bao phủ hiệu quả bề mặt rau, thúc đẩy 
nhanh sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cây, giúp lá phát triển khỏe mạnh, 
xanh tốt và những cặn muối vô hại trên lá. Nó giúp cho sự phát triển và thu 
hoạch nhanh chóng.

Nitơ là phân bón chủ yếu, tuy nhiên trong giai đoạn cây sinh trưởng mạnh 
mẽ, khuyến khích dùng thêm phân bón Phốt pho và Kali để đảm bảo cân 
bằng dưỡng chất, nhằm tránh:

Trộn với các yếu tố vi lượng HuiQing để tăng khả năng phục hồi cho cây, ngăn ngừa 
bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.
*Lưu ý: Đảm bảo độ PH của đất dưới 7.0 khi sử dụng phân bón.

Hiện tượng lùn cây Hiện tượng khô và vàng lá

Sự chậm phát triên ở cây

Hướng dẫn đặc biệt:

Tỉ lệ phân bón:
1:500     2.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:300     3.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:100     4.00EC (tỷ lệ phân bón)



Surfactant 2802

Sáp hữu cơ diệt côn 
trùng cho cây rau
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Rầy nâu  Sâu tơ Bọ phấn thuốc lá. Bọ trĩ (bù lạch) Rầy xanhBướm đêm thuộc họ 
Gracillariidae

Sản phẩm này tác động lên hệ thống hô hấp của các sinh vật gây hại, 
làm suy giảm sự vận chuyển oxy và làm cho các sinh vật gây hại ngạt thở.
Sản phẩm có tác dụng đến tất cả các sinh vật gây hại cho cây.

1:300 (cây non)
1:200 (cây trưởng thành)
Sản phẩm này có tác dụng đối với các sinh vật gây hại dưới đây:

Sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục hồi 
của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Lợi ích:

Tỉ lệ phân bón:

Phân hủy sinh học
Không độc hại

Không cặn, có thể hu hoạch bất kỳ lúc nào



(các yếu tố vi lượng)
HuiQing 
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Canxi Magie Kali Boron Sắt

Đồng Mangan Molypden Niken Kẽm

Yếu tố vi lượng là phương thuốc hiệu quả cho vấn đề gãy lá, gây ra bởi việc 
thiếu kẽm, dẫn đến bệnh lùn cây, lóng ngắn, phát triển chậm và những triệu 
chứng khác.
HuiQing kích thích sự phát triển của cây, cải thiện khả năng phục hồi, chống
lại các bệnh ở cây, côn trùng và những sinh vật gây hại khác nhằm cải thiện 
và tăng chất lượng hoa lợi.

HuiQing bao gồm các yếu tố vi lượng dưới đây:

Chỉ cần một lượng nhỏ vừa đủ, không độc hại và thân thiện với môi trường.
An toàn cho vụ thu, sản phẩm xanh được công nhận quốc tế.
Có thể trộn với các loại sản phẩm khác để tăng khả năng phục hồi của cây, phòng tránh các 
dịch bệnh cây và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.

Tỉ lệ phân bón:

*Lưu ý: Khuyên dùng cho đất có độ pH 7.0 hoặc thấp hơn

1:500     1.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:200     2.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:100     4.00EC (tỷ lệ phân bón)



Tá chất 

Tá chất Sukawa 70 là một chất hoạt động bề mặt và làm ẩm đảm bảo 
Nó kéo dài tác dụng của phân bón lá và thuốc diệt cỏ trên bề mặt lá.

Nâng cao hiệu quả của thuốc diệt cỏ.

Giúp hấp thụ phân bón và thuốc diệt cỏ hiệu quả.

Khuyến khích sử dụng trong phân bón lá, thuốc diệt côn trùng và 
thuốc trừ sâu.

Đây là chất tự nhiên không ion nên sẽ không làm ảnh hưởng đến 
hiệu quả của phân bón cũng như những dược phẩm khác.

Liệu lượng sử dụng ít.
Không độc hại, an toàn cho thu hoạch và thân thiện với môi trường.

Công dụng:

Tỉ lệ phân bón: 
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1:2000
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Phân bón cải 
tạo đất K+ 

Phân bón cải tạo đất K+ giúp tối ưu hóa độ pH của đất cho rễ cây. 
Khi đất được điều chỉnh đến độ pH 5.5-6.5, rễ cây phát triển mạnh khỏe, 
hấp thụ các dưỡng chất và nước nhanh, phát triển nhanh chóng.
Đất siêu axit, với độ pH < 4.0 không phù hợp cho sự phát triển của cây.

Chỉ định:

Tỉ lệ phân bón:

Cây lùn Cây rất chậm phát triển
Vàng lá Thối rễ

Sản phẩm này có thành phần chống gỉ và sẽ không gây gỉ cho máy bơm. 

*Lưu ý: phân bón này phù hợp nhất cho đất siêu axit (pH < 4.0)

1:500     2.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:300     3.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:100     4.00EC (tỷ lệ phân bón)
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*Lưu ý: phân bón này phù hợp nhất cho đất kiềm mạnh (pH > 8.0)

Phân bón cải tạo đất S1 làm tối ưu hóa độ pH của đất cho rễ cây. Khi đất 
được điều chỉnh đến độ pH 5.5-6.5, rễ cây phát triển mạnh khỏe, hấp thụ 
các dưỡng chất và nước nhanh, phát triển nhanh chóng.

Đất kiềm mạnh, với độ pH > 8.0 không phù hợp cho sự phát triển 
của cây.

Chỉ định:

Tỉ lệ phân bón:

Cây lùn Cây rất chậm phát triển Tổn thương rễ, thối rễ
Sự tấn công của các sinh vât gây hạiVàng lá Lá rau dễ héo rũ

Sản phẩm này có thành phần chống gỉ và sẽ không gây gỉ cho máy bơm.

1:500     2.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:300     3.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:100     4.00EC (tỷ lệ phân bón)

Phân bón cải 
tạo đất S1



15-3-21-SE-TE
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Trộn với các yếu tố vi lượng HuiQing để tăng khả năng phục hồi cho cây, ngăn ngừa 
bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của cây.

*Lưu ý: Khuyến khích cao dùng  cho đất có độ PH dưới 5.0

Tỉ lệ phân bón:

Phân bón rau

Phân bón Alkalin giúp trung hòa độ axit của đất. Nếu độ axit của đất 
quá cao, đất sẽ không phù hợp cho cây để phát triển. Điều này dẫn 
đến hậu quả:

Khi độ PH của đất được điều chỉnh đến 5.5 – 6.5, rễ cây sẽ khỏe mạnh, 
khả năng hấp thụ nước và các dưỡng chất một cách nhanh chóng, kết 
quả cây phát triển vượt bậc. 

Việc hấp thụ nước không đủ

Hiện tượng vàng và khô lá

Đất axit (độ PH < 5)

 Hiện tượng cây lùn

Phát triển chậm

1:500     2.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:300     3.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:100     4.00EC (tỷ lệ phân bón)



Sukava Fertilizer Sdn Bhd
21 A, Jalan Tiara,Taman Perindustrian UEP, 47620 Subang Jaya, Selangor.

+6010-666 2829 Email: enquiry@sukava.com   Website: www.sukava.com

25 Liter 4 Liter

1 4 - 1 4 - 1 7 - S E - T E

Nano trắng 14-14-17-SE-TE làm cho thân và rễ cây khỏe. Phân bón này 
làm vững phần giữa cây, đảm bảo phần rễ, thân, nhánh khỏe mạnh.
Tốt nhất cho những cây lâu năm như cao su, trầm hương, tếch, cây cáng 
lò, khoai lang, khoai mì, dứa và sầu riêng (giai đoạn phát triển).

Khuyến khích trộn với HuiQing (các yêu tố vi lượng)

Tỉ lệ phân bón:
1:360     1.50EC (tỷ lệ phân bón) 1:180     3.00EC (tỷ lệ phân bón)

Phân bón
Nano trắng 
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1 3 - 1 3 - 1 7 - S E - T E

Nano Hybrid Vàng 13-13-17-SE-TE là một loại phân bón xuất sắc cho lá 
mầm và đất. Phân bón vàng này giúp cho cây con hấp thụ các dưỡng chất 
một cách nhanh chóng và trung hòa sự thiếu thiếu khuyết của rễ cây con.

Cây non phát triển chậm Vàng lá, lá non Rễ tổn thươg

Phát triển cây non khỏe mạnh
Lá tươi tốt ( bao gồm các thành phần vi lượng)

Chỉ định:

Lợi ích:

Tỉ lệ phân bón:
1:500     1.00EC (tỷ lệ phân bón) 1:260     1.50EC (tỷ lệ phân bón) 1:150     2.00EC (tỷ lệ phân bón)

*Lưu ý: tỷ lệ phân bón cho cây con không được vượt quá 1.50EC

Nano Hybrid 
Vàng 



Tổn thương rễ 
Hoa héo

Ra hoa nhưng không có quả
Độ pH đất không phù hợp

Trổ hoa tốt Duy trì ra hoa, kết quả
Đậu trái nhiều hơn Chứa hàm lượng HuiQing cao 

(các yếu tố vi lượng)
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1 5 - 0 - 4 0 - S E - T E

Chỉ định:

Lợi ích: 

Nano Hybrid xanh 15-0-40-SE-TE là phân bón hỗn hợp nâng cao hiệu 
suất cây ăn quả, phù hợp cho lá và đất. Nó bao gồm nồng độ Nitơ và 
Kali cao. Khuyến nghị dùng cho cây trưởng thành để làm chậm sự phát 
triển của rễ, ngăn chặn sự hấp thụ nước quá mức gây rụng hoa.

Công nghệ Nano 
Hybrid xanh 
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0 - 0 - 4 5 - S E - T E

Phân bón đen 
(Nano cao)

Nano Hybrid đen 0-0-45-SE-TE là phân bón hỗn hợp hoàn toàn cho cây 
ăn quả ra lá và đất. Nó chứa nồng độ Kali.
Nó được dùng chính trong thời kỳ ra quả cuối cùng, hoặc trước khi 
trồng cây lại.

Chỉ định:
Cây không ra quả Giai đoạn ra quả cuối cùng
Trước khi cắt cây Trước khi trồng cây lại

Tỉ lệ phân bón:
1:200     2.50EC (tỷ lệ phân bón) 1:150     3.00EC (tỷ lệ phân bón)

*Lưu ý: Sản phẩm này chỉ có hiệu quả cho giai đoạn cuối cùng của thời kỳ ra quả.
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1 5 - 1 5 - 1 7 - S E - T E

Phân bón cam 
(nano kép)

Synergy cam 15-15-17-SE-TE được khuyến khích cho rễ mạnh. Phân 
bón này kích thích đậu quả sai trĩu.
Phân bón này chứa hàm lượng lớn các thành phần vi khuẩn hữu cơ 
giúp nhân đôi sự hấp thụ chất dinh dưỡng. Sản phẩm thích hợp cả 
cho cây con và cây trưởng thành như sầu riêng, dứa và cây cọ dầu.

Tỉ lệ phân bón:
1:360     1.50EC (tỷ lệ phân bón) 1:180     3.00EC (tỷ lệ phân bón)

*Lưu ý: sản phẩm này không thể trộn với phân bón xanh (các yếu tố vi lượng)
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Beetles 瓢虫 红蜘蛛 跳甲 蝼蛄蚧壳虫

Surfactant 3000

Sản phẩm này gồm kiềm và các chất hoạt động bề mặt nặng là đông 
protein, có tác động tẩy nhờn và gây ra sự tiêu diệt nhanh chóng các 
loài  giáp xác gây hại.

1:500 (cây non)
1:200 (cây trưởng thành)
Sản phẩm này có hiệu quả cao đối với các vi sinh vật gây hại sau:

Lợi ích:

Tỉ lệ phân bón:

Phân hủy sinh học
Không cặn, có thể hu hoạch bất kỳ lúc nào
Tiêu diệt các loài giáp xác gây hại

Không độc hại

Lưu ý: sản phẩm này có thể trộn với HuiQing (các yếu tố vi lượng) để làm mạnh khả năng phục 
hồi của cây đối với dịch bệnh và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.

Sáp hữu cơ diệt côn 
trùng cho cây rau


